DANH MỤC 
154 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
 (Thống kê đến ngày 31/10/201
6)
	STT
	Số, ký hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực

	I. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
(Tổng số văn bản: 88 văn bản)

	1. 
	1 
	Bộ luật Lao động 2012
	
	18/6/2012
	01/5/2013

	2. 
	2 
	Nghị định số 39/2013/NĐ-CP
	Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành lao động – thương binh và xã hội
	24/4/2013
	15/6/2013

	3. 
	3 
	Nghị định số 41/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
	08/5/2013
	23/6/2013

	4. 
	4 
	Nghị định số 43/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành Điều 10 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
	10/5/2013
	01/7/2013

	5. 
	5 
	Nghị định số 44/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
	10/5/2013
	01/7/2013

	6. 
	6 
	Nghị định số 45/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
	10/5/2013
	01/7/2013

	7. 
	7 
	Nghị định số 46/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
	10/5/2013
	01/7/2013

	8. 
	8 
	Nghị định số 49/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
	14/5/2013
	01/7/2013

	9. 
	9 
	Nghị định số 55/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
	22/5/2013
	15/7/2013

	10. 
	10 
	Nghị định số 60/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
	19/6/2013
	15/8/2013

	11. 
	11 
	Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	22/8/2013
	10/10/2013

	12. 
	12 
	Nghị định số 191/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
	21/11/2013
	10/01/2014



	13. 
	13 
	Nghị định số 196/2013/NĐ-CP
	Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm
	21/11/2013
	20/01/2014

	14. 
	14 
	Nghị định số 200/2013/NĐ-CP
	Quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
	26/11/2013
	01/02/2014

	15. 
	15 
	Nghị định số 03/2014/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
	16/01/2014
	15/3/2014

	16. 
	16 
	Nghị định số 27/2014/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
	07/4/2014
	25/5/2014

	17. 
	17 
	Nghị định số 52/2014/NĐ-CP
	Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	23/5/2014


	15/7/2014

	18. 
	18 
	Nghị định số 53/2014/NĐ-CP
	Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
	26/5/2014
	15/7/2014

	19. 
	19 
	Nghị định số 73/2014/NĐ-CP
	Sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
	23/7/2014
	15/9/2014

	20. 
	20 
	Nghị định số 75/2014/ NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	28/7/2014
	15/9/2014

	21. 
	21 
	Nghị định số 98/2014/NĐ-CP
	Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hộ tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
	24/10/2014
	10/12/2014

	22. 
	22 
	Nghị định số 119/2014/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
	17/12/2014
	01/02/2015

	23. 
	23 
	Nghị định số 121/2014/NĐ - CP
	Quy định chi tiết một số điều của Công ước lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển
	24/12/2014
	01/3/2015

	24. 
	24 
	Nghị định số 02/2015/NĐ – CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ – CP của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
	02/01/2015
	16/02/2015

	25. 
	25 
	Nghị định số 05/2015/NĐ – CP
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
	12/01/2015
	01/3/2015

	26. 
	26 
	Nghị định số 09/2015/NĐ – CP
	Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	22/01/2015
	10/3/2015

	27. 
	27 
	Nghị định số 31/2015/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	24/3/2015
	15/5/2015

	28. 
	28 
	Nghị định số 53/2015/NĐ-CP
	Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
	29/5/2015
	15/7/2015



	29. 
	29 
	Nghị định số 61/2015/NĐ-CP
	Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
	09/7/2015
	01/9/2015



	30. 
	30 
	Nghị định số 63/2015/NĐ-CP
	Quy định chính sách đối với người lao động dôi sư khi sắp xếp lại công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
	22/7/2015
	15/9/2015

	31. 
	31 
	Nghị định số 85/2015/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
	01/10/2015
	15/11/2015

	32. 
	32 
	Nghị định số 88/2015/NĐ-CP 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	07/10/2015
	25/11/2015

	33. 
	33 
	Nghị định số 106/2015/NĐ-CP
	Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
	23/10/2015
	10/12/2015

	34. 
	34 
	Nghị định số 122/2015/NĐ-CP
	Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
	14/11/2015
	01/01/2016

	35. 
	35 
	Nghị định số 11/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	03/02/2016
	01/4/2016

	36. 
	36 
	Nghị định số 47/2016/NĐ-CP
	Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	26/5/2016
	15/7/2016

	37. 
	37 
	Nghị định số 51/2016/NĐ-CP
	Quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	13/6/2016
	01/8/2016

	38. 
	38 
	Nghị định số 52/2016/NĐ-CP
	Quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	13/6/2016
	01/8/2016

	39. 
	39 
	Nghị định số 53/2016/NĐ-CP
	Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
	13/6/2016
	01/8/2016

	40. 
	40 
	Nghị định 55/2016/NĐ-CP 
	Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
	15/06/2016
	01/08/2016

	41. 
	41 
	Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
	10/6/2013
	01/8/2013

	42. 
	42 
	Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH
	Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
	10/6/2013
	01/8/2013

	43. 
	43 
	Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH
	Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
	11/6/2013
	01/8/2013

	44. 
	44 
	Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH
	Quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động
	10/10/2013
	01/12/2013

	45. 
	45 
	Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTXH
	Quy định mẫu và nội dung của hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	15/10/2013
	01/12/2013

	46. 
	46 
	Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
	18/10/2013
	05/12/2013

	47. 
	47 
	Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH
	Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
	18/10/2013
	15/12/2013

	48. 
	48 
	Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH
	Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
	18/10/2013
	15/12/2013

	49. 
	49 
	Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH
	Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
	27/9/2013
	15/11/2013

	50. 
	50 
	Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
	25/10/2013
	10/12/2013

	51. 
	51 
	Thông tư số 32/2013/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 35 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
	06/12/2013
	21/01/2014



	52. 
	52 
	Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT
	Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
	25/11/2013
	01/02/2014

	53. 
	53 
	Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của BLLĐ về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
	08/01/2014


	01/3/2014

	54. 
	54 
	Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện cá nhân
	12/02/2014
	15/4/2014

	55. 
	55 
	Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH
	Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
	06/3/2014
	01/5/2014

	56. 
	56 
	Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH
	Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội
	06/3/2014
	01/5/2014

	57. 
	57 
	Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH
	Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	06/3/2014
	01/5/2014

	58. 
	58 
	Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
	15/8/2014
	05/10/2014

	59. 
	59 
	Thông tư số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH
	Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
	12/6/2014
	15/8/2014

	60. 
	60 
	Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
	29/8/2014
	20/10/2014

	61. 
	61 
	Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động
	06/10/2014
	21/11/2014

	62. 
	62 
	Thông tư số 40/2014/TT-NHNN
	Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
	11/12/2014
	01/02/2015

	63. 
	63 
	Thông tư số 57/2014/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
	06/5/2014
	01/7/2014

	64. 
	64 
	Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật
	06/01/2015
	20/02/2015

	65. 
	65 
	Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH
	Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà  nước
	12/01/2015
	01/3/2015

	66. 
	66 
	Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	02/02/2015
	20/3/2015

	67. 
	67 
	Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP
	02/02/2015
	20/3/2015

	68. 
	68 
	Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	25/02/2015
	10/4/2015

	69. 
	69 
	Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH
	Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
	30/3/2015
	01/7/2015

	70. 
	70 
	Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và viên chức quản lý trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
	30/3/2015
	15/5/2015

	71. 
	71 
	Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	22/4/2015
	06/6/2015

	72. 
	72 
	Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
	22/4/2015
	10/6/2015

	73. 
	73 
	Thông tư số 21/2015/TT-BGTVT
	Quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt
	05/6/215
	01/8/2015

	74. 
	74 
	Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
	23/6/2015
	08/8/2015

	75 
	76 
	Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước
	14/7/2015
	01/9/2015



	75. 
	77 
	Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
	31/7/2015
	15/9/2015

	76. 
	78 
	Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi sư khi sắp xếp lại công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
	22/10/2015
	10/12/2015

	77. 
	79 
	Thông tư số 124/2015/TT-BQP
	Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	09/11/2015
	25/12/2015

	78. 
	80 
	Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
	11/11/2015
	31/12/2015

	79. 
	81 
	Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
	16/11/2015
	01/01/2016

	80. 
	82 
	Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
	16/12/2015
	10/02/2016

	81. 
	83 
	Nghị định 79/2015/NĐ-CP 
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	14/9/2015
	01/11/2015

	82. 
	84 
	Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH -BTC
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
	15/6/2016
	01/8/2016

	83. 
	85 
	Thông tư 15/2016/TT-BYT
	Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
	15/5/2016
	01/7/2016

	84. 
	86 
	Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH 
	Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
	15/07/2016
	01/09/2016

	85. 
	87 
	Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH 
	Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
	01/09/2016
	15/10/2016

	86. 
	88 
	Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	01/09/2016
	15/10/2016

	87. 
	89 
	Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH 
	Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 
	01/09/2016
	15/10/2016

	II. LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

(Tổng số văn bản: 17 văn bản)

	88. 
	1 
	Luật An toàn, vệ sinh lao động
	
	25/6/2015
	01/7/2016

	89. 
	2 
	Nghị định số 37/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
	15/5/2016
	01/7/2016

	90. 
	3 
	Nghị định số 39/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
	15/5/2016
	01/7/2016

	91. 
	4 
	Nghị định số 44/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
	15/5/2016
	01/7/2016

	92. 
	5 
	Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH
	Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
	15/5/2016
	01/7/2016

	93. 
	6 
	Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
	15/5/2016
	01/7/2016

	94. 
	7 
	Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH
	Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
	16/5/2016
	01/8/2016

	95. 
	8 
	Thông tư số 19/2016/TT-BYT
	Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 
	30/6/2016
	15/8/2016

	96. 
	9 
	Thông tư số 21/2016/TT-BYT
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
	30/6/2016
	01/12/2016

	97. 
	10 
	Thông tư số 22/2016/TT-BYT
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
	30/6/2016
	01/12/2016

	98. 
	11 
	Thông tư số 23/2016/TT-BYT
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
	30/6/2016
	01/12/2016

	99. 
	12 
	Thông tư số 24/2016/TT-BYT
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
	30/6/2016
	01/12/2016

	100. 
	13 
	Thông tư số 25/2016/TT-BYT
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
	30/6/2016
	01/12/2016

	101. 
	14 
	Thông tư số 26/2016/TT-BYT
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
	30/6/2016
	01/12/2016

	102. 
	15 
	Thông tư số 27/2016/TT-BYT
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc
	30/6/2016
	01/12/2016

	103. 
	16 
	Thông tư số 29/2016/TT-BYT
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
	30/6/2016
	01/12/2016

	104. 
	17 
	Thông tư số 30/2016/TT-BYT
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X – giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc
	30/6/2016
	01/12/2016

	III. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

	1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Tổng số văn bản: 26 văn bản)

	105. 
	1 
	Luật Bảo hiểm xã hội 2014
	
	20/11/2014
	01/01/2016

	106. 
	2 
	Nghị quyết 93/2015/QH 13 
	Về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
	22/6/2015
	01/01/2016

	107. 
	3 
	Nghị định số 115/2015/NĐ-CP
	Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
	11/11/2015
	01/01/2016

	108. 
	4 
	Nghị định số 134/2015/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
	29/12/2015
	15/02/2016

	109. 
	5 
	Nghị định số 21/2016/NĐ-CP
	Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm
	31/3/2016
	01/6/2016

	110. 
	6 
	Nghị định số 33/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
	10/5/2016
	26/6/2016

	111. 
	7 
	Nghị định số 88/2016/NĐ-CP
	Về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
	01/7/2016
	01/7/2016

	112. 
	8 
	Thông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC
	Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
	28/12/2010
	11/02/2011

	113. 
	9 
	Thông tư số 115/2013/TT-BTC
	Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
	20/8/2013
	15/10/2013

	114. 
	10 
	Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH
	Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
	27/9/2013
	15/11/2013

	115. 
	11 
	Thông tư liên tịch số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH
	Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
	12/6/2014
	15/8/2014

	116. 
	12 
	Thông tư số 96/2014/TT-BQP
	Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
	07/7/2014
	25/8/2014

	117. 
	13 
	Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH 
	Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 
	29/12/2015
	15/02/2016

	118. 
	14 
	Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
	29/12/2015
	15/02/2016

	119. 
	15 
	Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
	18/02/2016
	04/4/2016

	120. 
	16 
	Thông tư 14/2016/TT-BYT
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
	12/5/2016
	01/7/2016

	121. 
	17 
	Quyết định 1018/QĐ-BHXH
	Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
	10/10/2014
	01/11/2014

	122. 
	18 
	Quyết định 528/QĐ-BHXH
	Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
	14/4/2015
	01/5/2015

	123. 
	19 
	Quyết định 919/QĐ-BHXH
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội
	26/8/2015
	01/10/2015

	124. 
	20 
	Quyết định 959/QĐ-BHXH
	Ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
	09/9/2015
	01/12/2015

	125. 
	21 
	Quyết định 1559/QĐ-BHXH
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	25/12/2015
	01/01/2016

	126. 
	22 
	Quyết định 636/QĐ-BHXH
	Về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
	22/4/2016
	01/6/2016

	127. 
	23 
	Quyết định 828/QĐ-BHXH
	Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
	27/5/2016
	01/7/2016

	128. 
	24 
	Quyết định 3757/QĐ-BYT
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
	21/7/2016
	21/7/2016

	129. 
	25 
	Quyết định 4520/QĐ-BYT
	Về việc đính chính Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
	22/8/2016
	22/8/2016

	130. 
	26 
	Quyết định 1518/QĐ-BHXH
	Ban hành quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	18/10/2016
	01/11/2016

	2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ

(Tổng số văn bản: 18 văn bản)

	131. 
	
	Luật Bảo hiểm y tế 2008
	
	14/11/2008
	01/7/2009

	132. 
	1 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2008
	13/6/2014
	01/01/2015

	133. 
	2 
	Nghị định số 176/2013/NĐ-CP
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
	14/11/2013
	31/12/2013

	134. 
	3 3
	Nghị định số 105/2014/NĐ-CP 
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
	15/11/2014
	01/01/2015

	135. 
	4 
	Nghị định số 70/2015/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
	01/9/2015
	15/10/2015

	136. 
	5 
	Thông tư số 19/2010/TT-BTC 
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế
	03/02/2010
	20/3/2010

	137. 
	6 
	Thông tư số 40/2014/TT-BYT 
	Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
	17/11/2014
	01/01/2015

	138. 
	7 
	Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
	24/11/2014
	01/02/2015

	139. 
	8 
	Thông tư số 05/2015/TT-BYT 
	Ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
	17/3/2015
	01/5/2015

	140. 
	9 
	Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC
	Sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC
	02/7/2015
	01/9/2015

	141. 
	10 
	Thông tư số 36/2015/TT-BYT
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
	29/10/2015
	15/12/2015

	142. 
	11 
	Thông tư số 40/2015/TT-BYT
	Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	16/11/2015
	01/01/2016

	143. 
	12 
	Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC 
	Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu
	14/4/2016
	01/6/2016

	144. 
	13 
	Thông tư số 18/2016/TT-BYT
	Quy định danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
	30/6/2016
	19/8/2016

	145. 
	14 
	Thông tư số 35/2016/TT-BYT
	Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
	28/9/2016
	01/12/2016

	146. 
	15 
	Quyết định số 1399/QĐ-BHXH
	Ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh
	22/12/2014
	01/01/2015

	147. 
	16 
	Quyết định số 1351/QĐ-BHXH
	Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
	16/11/2015
	01/01/2016

	148. 
	17 
	Quyết định số 695/QĐ-BYT
	Về việc đính chính Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
	29/02/2016
	29/02/2016

	3. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

(Tổng số văn bản: 05 văn bản)

	149. 
	1 
	Luật Việc làm 2013
	
	16/11/2013
	01/01/2015


Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 

	
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	12/3/2015
	01/5/2015

	150. 
	2 
	Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH
	Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	31/7/2015
	15/9/2015

	151. 
	3 
	Thông tư số 139/2015/TT-BQP 
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng
	16/12/2015
	01/02/2016


	152. 
	4 
	Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA
	 Hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
	25/3/2016
	15/5/2016


�Lưu ý:


Bôi vàng: văn bản chưa có hiệu lực


Bôi xanh: văn bản sắp hết hiệu lực
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